
1 0108627639-001
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM -
CHI NHÁNH THANH HÓA

30/09/2024 Khách sạn Sông Mã, Khu 2, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Hà

2 2802308949 Công Ty Cổ Phần Tre Nứa Quan Sơn 12/06/2017 Bản Kham, Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa Vũ Xuân Quang

3 2802309170 Công Ty TNHH Xd Và Dvtm Anh Dũng 06/10/2017 Bản Come, Xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thế Anh

4 2800775151 HTX Bình Minh 25/08/2008 Bản Đỏ- Xã Phú Thanh, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Hà Thị Phương

5 2801071341 Hợp tác xã Thụy Khai 04/03/2014 Bản Khằm - Xã Hồi  Xuuân, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Thuyền

6 2801435038 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngọc Lý 01/01/2010 Nhà ông Đỗ Đồng Ngọc, Bản Poọng 1, xã Hiền Kiệt, Xã Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đồng Ngọc

7 2801578533 Công ty TNHH Cường Kiên 30/07/2013 Nhà ông Nguyễn Văn Cường, Bản Chong, Xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Cường

8 2801671878 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Mường ánh 31/12/2021 Nhà ông Hà Xuân Toán, Bản Đỏ, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Dám

9 2801674974 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Hạnh Tâm 08/09/2014 Nhà ông Nguyễn Hữu Hạnh, bản Na Mèo, Xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Hạnh

10 2801908118 Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Lâm Sản Hoàng Anh 07/04/2015 Nhà ông Kiều Ngọc Nhất, Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Kiều Ngọc Nhất

11 2800998052 Công ty TNHH Thông Hiệp 11/06/2008 Bản Đỏ - Xã Phú Thanh, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Hà Thị Phương

12 2801160986 Công ty TNHH Quang Thuyết 31/12/2021 Khu 7 - TT Quan Hoá, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quốc Hải

13 2801384506 Công ty TNHH Thành Phiêu Du 30/07/2013 Bản Khằm, xã Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Thành

14 2802245720
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất, Chế Biến Lâm Sản Thủy
Hạnh

11/06/2018 Km 34, khu 6, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Viết Hạnh

15 2800840989 Công ty TNHH Tuấn Trường Thành 20/05/2006 Bản Na Mèo- Xã Na Mèo, Xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Huy Thành

16 2802262589 Công Ty TNHH Trồng Rừng Và Chăn Nuôi Hỗn Hợp Hòa Hiền 19/01/2021 Bản Lầu, Xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa Lò Văn Hòa

17 2802447300 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn 18/07/2025 Khu 5, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ngân Văn Hòa

18 2801687518 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quan Sơn 14/10/2014 Khu 4, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Duy Dũng

19 2801827571 Công Ty TNHH Khoáng Sản Quan Sơn 18/10/2012 Nhà bà Phạm Thị Ngâm, khu 4, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Dương

20 2801831289 Hợp tác xã dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường Thị trấn Quan Sơn 18/01/2018 Khu 6, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ngô Xuân Đính

21 2801279420 Công ty TNHH đá xây dựng Anh Tuấn 11/09/2020 Khu 4, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Biên

22 2801594408 Công Ty TNHH Thương Mại Hà Hải 30/07/2013 Nhà ông Hồ Văn Hải, Bản Bó, Xã Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa Hồ Văn Hải

23 2801840438 Công Ty TNHH Sản Xuất Tăm Tre Thanh Hà 08/10/2012 Bản Cha Lung, Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thu Yến

24 2802423532 CÔNG TY TNHH TM - DV HÙNG CƯỜNG 13/04/2022 Khu 5, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Kết

25 2801407601
Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ thương mại biên giới Việt -
Lào

19/06/2017 Nhà ông Hà Văn Luyệt- Bản Din, Xã Trung Hạ, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Chấp

26 2801513399 Công ty TNHH Đức Chung 11/09/2020 Nhà ông Nguyễn Văn Đức, khu II, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Đức

27 2801514473 Công ty TNHH Cường Nga 04/03/2014 Nhà bà Nguyễn Thị Nga, khu I, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa NguyễnThị Nga

28 2802273781 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Nguyễn Thế 11/09/2020 Khu 5, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Trung Kiên
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29 2802424536 CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN ĐẠI PHÁT 31/12/2021 Bản Xa Lao, Xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Dàng

30 2801857061 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phát Tài 18/02/2016 Bản Pạo, Xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lý Trần Bình

31 2801604670 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Sơn 12/11/2014 Nhà ông Vi Văn Sinh bản Na Mèo, Xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa Vi Văn Sinh

32 2802153420 Công Ty TNHH Cơ Khí Bình Kiếm 29/12/2017 Khu 7, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Phan Thanh Bình

33 2802427022 HTX DV TM và KD VLXD Hải Vân 02/01/2020 Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa 0

34 2801036717 Công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Xoan 04/05/2016 Bản Khằm - Xã Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Thành

35 2801875818 Công Ty TNHH Đỗ Huy Hoàng 22/02/2019 Nhà ông Đỗ Văn Tú, Bản Pạo, Xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Văn Tú

36 2801876924 Công Ty TNHH Vận Tải Hành Khách Vân Cử 21/08/2013 Nhà bà Vũ Thị Vân, Bản Pọong, Xã Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thị Vân

37 2801039676 Công Ty TNHH Bình Phước 11/09/2020 Nhà bà Lê Thị Phước, khu phố 4, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Phước

38 2801537826 Công ty TNHH Tâm Long 30/07/2013 Nhà ông Nguyễn Văn Long, khu III, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Ngọc Tâm

39 2801881385 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hùng Hồng 04/05/2013 Khu 1, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hà Mạnh Hùng

40 2801338098 Doanh nghiệp tư nhân Quý Loan 21/12/2020 Tiểu khu Km 35, Thị trấn Quan Sơn, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Trần Xuân ý

41 2801893398 Công Ty TNHH Gia Khánh Phát 27/10/2014 Khu 6, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Vũ Hoài Nam

42 2801898212 Công Ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Hành Khách Trung Sơn 31/12/2021 Nhà ông Phạm Minh Thiệm, bản Chiềng, Xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Minh Thiệm

43 2801964401 Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Mạnh Hà Th 18/01/2018 Bản Păng, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Mạnh

44 2801423681 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt Anh 30/07/2013 Nhà ông Lê Ngọc Thanh, khu IV thị trấn Quan Hoá, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Thanh

45 2801424036 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoàng Vinh 21/08/2013 Nhà ông Đặng Quang Vinh, khu III, Thị trấn Quan Hoá, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Trần Trọng Trinh

46 2802199023 Công Ty TNHH Zon Sơn 19/06/2017 Bản Na Lộc, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Đậu

47 2801569923 CÔNG TY TNHH TRE XỨ THANH 11/09/2020 Nhà ông Chu Văn Sáu, bản Cang, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Chu Văn Sáu

48 2801905413 Công Ty TNHH Minh Đức - Hà Nội 19/06/2017 Khu 1, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Dương

49 2802206714 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Nguyễn Kiêu 31/12/2021 Khu 4, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Bá Kiêu

50 2800710034 Hợp tác xã Hồi Xuân 01/01/2009 Số 1- Phố Hồi Xuân- Xã Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa - SX VLXD

51 2803029810
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN THƯƠNG
MẠI VIỆT LÀO

31/07/2023 Bản Na Mèo, Xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hải Yến

52 2803029916 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DVTM ĐỨC THÀNH PHÁT 21/11/2023 Sn 62 Khu 1, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Anh Tuấn

53 2803129822 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG PHÚC TƯỜNG 10/10/2025 Nhà Ông Lê Văn Tuyền, khu 3, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Tuyền

54 2803130786 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THU 30/10/2024 Nhà ông Lê Văn Hùng, bản Phố Mới, Xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Hùng

55 2803130803 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LVT 12/12/2024 Nhà ông Lò Văn Tiệp, bản Bất, Xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa Lò Văn Triệu

56 2803200874 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN SƠN THUỶ 04/02/2026 Bản Chung Sơn, Xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa Lương Văn Thiềng

57 2803033077 CÔNG TY TNHH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG BẢN NGÀM 01/11/2023 Bản Ngàm, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thành Phúc

58 2803033126 CÔNG TY TNHH AGRICULTURAL VIỆT LÀO 01/11/2023 Bản Na Mèo, Xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa Ninh Văn Ngoan

59 2803033253 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN TIỀN SƠN TH 01/11/2023 Bản Bách, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Duy

60 2803033334 CÔNG TY TNHH TIN HỌC MINH NGUYỆT TRUNG TIẾN 01/11/2023 Khu 5, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ninh Thị Hòa

61 2803130810 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HVD 12/12/2024 Nhà ông Hà Văn Dấn, bản Chiềng, Xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Dấn

62 2803205368 CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI THÚY HIỀN 30/01/2026 Bản Na Tao, Xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Thúy

63 2803034465 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN MINH HÓA QS 01/11/2023 Bản Din, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Duy

64 2803041751 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XUÂN VĨNH PHÁT 31/12/2025 KP Tén Tằn, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Lê Xuân Vĩnh

65 2803137238 CÔNG TY TNHH SƠ CHẾ LÂM SẢN PHẠM SOÀI 23/12/2024 Nhà ông Phạm Văn Soài, bản Tai Giác, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Soài

66 2803043205
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG
MẠI MINH HOÀNG

15/11/2023 Bản Dôi, Xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa Lò Khăm Thuật

67 2803138619 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP PHA DUA 16/12/2024 Tại nhà Ông Phạm Văn Quán, bản Hiết, Xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Quán

68 2803138626 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỒNG TRỌT XUÂN SƠN 16/12/2024 Nhà Ông Lộc Văn Mạnh, Bản Na Hồ, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Lộc Văn Mạnh

69 2803138721 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH BẢN CHANH 16/12/2024 Nhà Bà Ngân Thị Toa, Bản Chung Sơn, Xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa Ngân Thị Toa

70 2803138834 CÔNG TY TNHH BAMBOO QUAN SƠN 16/12/2024 Tại nhà ông Lò Văn Quan, bản Bun, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Lò Văn Quan

71 2803138898 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SUỐI CÁNH 16/12/2024 Nhà ông Hà Văn Bình, bản Xầy, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Bình

72 2803050562 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NỨA VẦU 20/12/2023 Khu Păng, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thủy

73 2803050611 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP QS TH 20/12/2023 Bản Ngàm, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Nghiệp

74 2803050650 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH THANH CHƯƠNG QS 20/12/2023 Bản Bách, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lò Thanh Chương



75 2803050668 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUAN SƠN TH 20/12/2023 Bản Hạ, Xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hải

76 2803050675 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG SƠN ĐIỆN 20/12/2023 Bản Ban, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Lò Thị Huyền

77 2803139806 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI 16/12/2024 Bản Tân Sơn, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Lộc Văn Hạnh

78 2803140495 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐAN LÁT SUỐI TÌNH 16/12/2024 Nhà Ông Lữ Văn Thái, bản Hát, Xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa Lữ Văn Thái

79 2803051894 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI GIA SÚC THÀNH AN QS 20/12/2023 Bản Ngàm, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thủy

80 2803051936 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ÁNH DƯƠNG QUAN SƠN 20/12/2023 Khu Păng, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lữ Văn Dũng

81 2803051943 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NGOÀI GỖ QUAN SƠN 20/12/2023 Bản Hậu, Xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa Lữ Văn Dũng

82 2803051975 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC QUAN SƠN TH 20/12/2023 Khu 3, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Quý

83 2803051982 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP SƠN HẢI QS 20/12/2023 Bản Chè, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hải

84 2803062448 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TIÊN HOME FOOD 28/10/2025 Khu 4, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Đức

85 2803095034 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRE LUỒNG MIỀN TÂY 26/12/2023 Nhà bà Hà Thị Lan, bản Xuân Thành, Xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa Hà Thị Lan

86 2803095041 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU SUỐI LÓNG 26/12/2023 Nhà Ông Lương Văn Mắn, Bản Bôn, Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa Lương Văn Mắn

87 2803095193 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TAM THANH 26/12/2023 Nhà Ông Hà Văn Huyên, Bản Phe, Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Huyên

88 2803145373 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DV THƯƠNG MẠI GIANG SƠN 31/12/2025 Số nhà 110 khu phố 5, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Dương Tuấn Anh

89 2803098282 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG QUAN SƠN 26/12/2023 Nhà bà Phạm Thị Mai, khu 5, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Mai

90 2803098317 CÔNG TY TNHH XUÂN HUỲNH SƠN LƯ 26/12/2023 Nhà ông Lữ Ngọc Huỳnh, khu Păng, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lữ Ngọc Huỳnh

91 2803098483 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH QUAN SƠN 26/12/2023 Nhà ông Vi Văn Chung, khu phố Hao, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Vi Văn Chung

92 2803112850 CÔNG TY TNHH QUAN SƠN XANH 16/12/2024 Nhà bà Hà Thị Thơ, khu phố Bon, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hà Thị Thơ

93 2803112917 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG MƯỜNG XIA 16/12/2024 Nhà Ông Ngân Văn Thăn, khu phố Păng, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ngân Văn Thăn

94 2803099818 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LƯƠNG GIANG 26/12/2023 Nhà ông Lương Hùng Giang, bản Tai Giác, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Lương Hùng Giang

95 2803099825 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUỲNH PHẠM 26/12/2023 Nhà ông Phạm Văn Huỳnh, bản Chiềng, Xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Huỳnh

96 2803099889 CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG TUẤN 26/12/2023 Nhà ông Bùi Hồng Tuấn, bản Dôi, Xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa Bùi Hồng Tuấn

97 2803100333 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐINH DƯƠNG 26/12/2023 Nhà ông Đinh Văn Dương, bản Thành Yên, Xã Trung Thành, tỉnh Thanh Hóa Đinh Văn Dương

98 2803100358 CÔNG TY TNHH LINH THA 26/12/2023 Nhà ông Vi Văn Linh, bản Poọng 1, Xã Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa Vi Văn Linh

99 2803100372
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA
LƯƠNG

26/12/2023 Nhà ông Hà Văn Lương, bản Bút Xuân, Xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Lương

100 2803112924 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐÌNH ĐỘI 16/12/2024 Nhà Ông Thiều Đình Đội, khu phố Hẹ, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thiều Đình Đội

101 2803022276 CÔNG TY TNHH NHA PHƯỢNG - QUAN SƠN 03/01/2025 km39, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Phượng

102 2803073707 HỢP TÁC XÃ TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI PHÚ NAM 26/06/2025 Bản Phú Nam, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Vi Trọng Đứng

103 2803100397 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHẾ BIẾN LÂM SẢN VĨNH LỘC 26/12/2023 Nhà ông Phạm Văn Lành, bản Trung Tân, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Lành

104 2803100414 CÔNG TY TNHH VLXD TRƯỜNG OANH 26/12/2023 Nhà ông Hà Ngọc Trường, bản Sại, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Hà Ngọc Trường

105 2803100439 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG QUAN SƠN 26/12/2023 Nhà Ông Hà Văn Huyên, Bản Phe, Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Huyên

106 2803100492 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU TRE LUỒNG SÔNG LÒ 26/12/2023 Nhà bà Lê Thị Thủy, tiểu khu Km 22, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thủy

107 2803100502
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC LAO ĐỘNG QUAN
SƠN

26/12/2023 Nhà ông Phạm Bá Nghiệp, bản Na Nghịu, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Nghiệp

108 2803100541 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BO CÚNG 26/12/2023 Nhà bà Lương Thị Hải, bản Chanh, Xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hải

109 2803100598 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HỖN HỢP SUỐI PA 26/12/2023 Nhà ông Hà Văn Phiết, Bản Hậu, Xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Phiết

110 2803075983 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SUỐI YÊN 11/02/2026 Bản Tân Sơn, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Lương Việt Đức

111 2803100647 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU PÙ KHẠN 26/12/2023 Nhà Ông Lữ Văn Dũng, bản Khạn, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lữ Văn Dũng

112 2803100693
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TAM
THANH

26/12/2023 Nhà ông Lò Văn Nhơi, Bản Phe, Xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa Lò Văn Nhơi

113 2803100823 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG TIẾN QS 26/12/2023 Nhà ông Ninh Văn Ngoan, tiểu khu KM 22, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Ninh Văn Ngoan

114 2802990771 CÔNG TY TNHH KHẮC HUỆ FORESTRY 23/12/2022 Tiểu khu km 22, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Khắc Huệ

115 2802991038 CÔNG TY TNHH DU LỊCH NĂNG NON 23/12/2022 Khu phố Păng, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Bích Liên

116 2802991126 CÔNG TY TNHH QUAN SƠN TRAVEL 23/12/2022 Khu phố 4, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Ninh Văn Ngoan



117 2802991197 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT QUAN SƠN 23/12/2022 Bản Tong, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Mạc Văn Huế

118 2802991574 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN QUAN SƠN 23/12/2022 Khu phố 5, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Vi Văn Hiếm

119 2802991609 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ KHIÊM 27/01/2022 Bản Pọng Ka Ma, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hà Thị Khiêm

120 2802991623 CÔNG TY TNHH QUAN SƠN XANH TH 23/12/2022 Bản Chiềng, Xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Khắc Minh

121 2802991648 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP QS TH 23/12/2022 Bản Hậu, Xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Thanh Bình

122 2802992296 CÔNG TY TNHH TRỒNG TRỌT QUAN SƠN 23/12/2022 Bản Piềng Phố, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Ninh Anh Tuấn

123 2802993525 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG QUAN SƠN 23/12/2022 Khu phố 4, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lò Văn Luyến

124 2802994448 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SUỐI BÓNG 23/12/2022 Bản Na Nghịu, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Ninh Văn Ngoan

125 2802994511 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU KHÁNH DUY QS 23/12/2022 Bản Chung Sơn, Xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa Lữ Văn Thức

126 2802994529 CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG QS TH 23/12/2022 Bản Piềng Phố, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Ninh Anh Tuấn

127 2802994617 CÔNG TY TNHH MTV MEDIA QUAN SƠN 23/12/2022 Bản Luốc Làu, Xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Lâm

128 2802598959 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯ VẤN SAO MAI 03/06/2019 Km 33, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Dinh

129 2802747791 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI DŨNG VÂN 29/12/2025 Khu 2, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Huệ

130 2802832359 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát 22/07/2025 Khu 2, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Lương Văn Liêm

131 2802995473
CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP, HẢI SẢN VÀ VẬN TẢI
TÀI VINH

30/12/2022 SN 32 Khu 3, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Trương Lan Anh

132 2802553919 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHUNG THỦY 12/09/2019 Bản Đồng Tâm, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Vi Thị Thủy

133 2802835656 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HỒI XUÂN 16/12/2025 Khu Khằm, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Thế

134 2803016201 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI KTS MAXPRO KTT 15/11/2023 Đường dân sinh khu 3, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Tùng

135 2802475308
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
AN KHANG

24/01/2018 Khu 1, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Ngân Thị Nguyệt

136 2803009363 CÔNG TY TNHH HOÀNG YẾN MƯỜNG LÁT 19/11/2025 Khu II, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Lộc Thị Xầm

137 2802477087
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP TRƯỜNG
GIANG

31/12/2021 Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Huân

138 2802522325
CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP HÀ MINH
TÂM

06/01/2022 Khu 3, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hà

139 2802558113 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY LẮP TÂM MINH 06/01/2022 Khu 4, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Hà Thị Nụ

140 2802528479 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC DŨNG 31/12/2021 Km 35, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Đức Dũng

141 2802563064 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY TIẾN 31/12/2021 Khu 4, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Việt

142 2802483316 CÔNG TY TNHH DVTM TOÀN AN 20/12/2023 Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Xuân Toàn

143 2802781841 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUÂN LÂM 02/07/2020 Bản Chăm, Cụm công nghiệp Xuân Phú, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiệp

144 2802791381
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TM HOÀNG TÙNG
LINH

31/12/2021 Khu 2, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Lê Hoàng Tùng

145 2802953804 HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÀNH LỘC 28/07/2025 Bản Mau, Xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Lý

146 2802453738 CÔNG TY TNHH DVTM MẠNH TUẤN 31/12/2021 Km 34, khu 6, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đinh Văn Năm

147 2802484510 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG MƯỜNG LÁT 30/12/2022 Khu 4, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Đỗ Hữu Thủy

148 2802875761 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI SƠN 30/12/2022 Bản Hang, Xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa Vi Thế Thiệp

149 2802958489
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN XÃ
TRUNG XUÂN

04/04/2023 Bản Piềng Phố, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Trọng

150 2802454611 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH DUY HUÂN 21/12/2018 Bản Luốc Làu, Xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Bá Duy

151 2802878307 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa 22/07/2025 Khu 1, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lộc Văn Hào

152 2802881229
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG
HỢP MINH ĐỨC

11/12/2023 Khu 2, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Ngọc

153 2802456094 CÔNG TY TNHH TM SƠN HÀ 31/12/2021 Khu 2, Xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Hoàng Thị Thanh Vân

154 2802804150 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THU HIỀN 29/03/2023 Km 68, Bản Mìn, Xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thu

155 2802810556 CÔNG TY TNHH XDTM VÀ MÔI TRƯỜNG XUÂN LIÊM 12/04/2022 Số nhà 71, Khu 2, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Duy Chính

156 2802467265 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Mường CADA 07/08/2017 Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Nhung



157 2802544343 CÔNG TY TNHH DƯƠNG TRUNG LIÊN 31/12/2021 Khu Km 61, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Trung

158 2802544495 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHẠM QUÂN 21/12/2018 Khu 4, Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phạm Hồng Quân

159 2802544657 CÔNG TY TNHH HÙNG CHÂM HC 31/12/2021 Bản Nhài, Xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa Lương Văn Châm

160 2802545361 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ HẢI 31/12/2021 Bản Din, Xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thu Hà

161 2802467402 Hợp tác xã dịch vụ vật tư nông - lâm nghiệp Trường Giang 10/08/2017 Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Huân












